
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĨNH THÔNG

Số:          /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Thông, ngày         tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc danh sách tàu cá có thiết bị giám sát hành trình

chưa đạt chuẩn theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của Chính phủ 
 

Căn cứ Công văn số 8812/SNNMT-CCTSKN ngày 24/7/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang về danh sách tàu cá có thiết bị giám sát hành 
trình chưa đạt chuẩn theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Theo nội 
dung Công văn, trên địa bàn phường Vĩnh Thông có 70 tàu cá (với 39 chủ tàu) đã
 lắp đặt thiết bị giám sát hành trình chưa đạt chuẩn theo Nghị định số 41/2026/NĐ-
CP của Chính phủ (Phụ lục danh sách kèm theo).

Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 21/5/2026 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh An Giang về Quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất 
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo 
Nghị quyết có nội dung “Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có 
tàu cá chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đăng ký tại tỉnh An Giang, đã lắp thiết bị 
giám sát hành trình tàu cá trước ngày 19 tháng 5 năm 2024 nhưng chưa đáp ứng 
điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản”.

Để triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ trên cho ngư dân nâng cấp, thay thế 
thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, UBND 
phường thông báo đến 39 chủ tàu cá nêu trên chủ động liên hệ các cơ quan, đơn 
vị liên quan để được hướng dẫn thực hiện việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám 
sát hành trình theo quy định.

UBND phường thông báo đến Đồn Biên phòng Tây Yên; Đồn Biên phòng 
Lình Huỳnh; Ban Chỉ đạo IUU phường; phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; 
Công an phường Vĩnh Thông; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường; Trang Thông 
tin điện tử phường; Lãnh đạo các khu phố; các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, 
tích cực tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông báo này đến các chủ tàu cá nêu 
trên bằng nhiều hình thức phù hợp để biết và thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về 
UBND phường (qua ông Thái Văn Sang, Chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị phường; điện thoại: 0915.995.268) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:    
- Thường trực Đảng ủy phường;
- CT và các PCT UBND phường; 
- Đồn Biên phòng Tây Yên; 
- Đồn Biên phòng Lình Huỳnh;
- Ban Chỉ đạo IUU phường;
- Phòng KTHTĐT phường;
- Công an phường;     
- Trung tâm DVTH phường; 
- Trang Thông tin điện tử phường;
- Chủ tàu cá nêu trên; 
- Lưu: VT, ttsang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Thanh Dũng



Phụ lục: 

Danh sách tàu cá trên địa bàn phường Vĩnh Thông

có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình  chưa đạt chuẩn theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của Chính phủ 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày        tháng 9 năm 2026 của UBND phường Vĩnh Thông)  

_________

STT Số tàu
Chủ 
tàu

Địa chỉ Điện thoại
Chiều 

dài
Công 
suất

Nghề
Têm 

thiết bị

Mã số 
Thiết bị 
GSHT

Mã số 
Dây

Niêm 
phong

Ngày 
Lắp đặt

Đang 
sử 

dụng
Dịch 
vụ

Không 
  sử dụng
 Dịch vụ

Ngày 
Hết hạn
Dịch vụ

1 KG-93994-TS
Huỳnh 

Văn 
Sửu

Số 243 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84913638532 24.65 852 Lưới kéo Zunibal BTK004594 V001303 20/07/2018 x 07/11/2026

2 KG-95028-TS
Huỳnh 

Văn 
Sửu

Số 243 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84913638532 22.7 512 Lưới kéo Zunibal BTK002856 V004137 08/04/2019 x 19/09/2026

3 KG-93993-TS
Huỳnh 

Văn 
Sửu

Số 243 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84913638532 21.8 852 Lưới kéo Zunibal BTK004085 V001380 18/05/2019 x 19/09/2026

4 KG-93218-TS
Huỳnh 

Văn 
Sửu

Số 243 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84913638532 21.9 900 Lưới kéo Zunibal BTK005527 B000584 04/08/2020 x 11/08/2026

5 KG-90612-TS
Vương 

Sển

Số 12 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84919744744 20.75 850 Lưới kéo Zunibal BTK005553 L001194 21/01/2019 x 17/08/2026

6 KG-94122-TS
Vương 

Sển

Số 12 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84919744744 21.3 740 Lưới kéo Zunibal BTK003846 L001144 21/01/2019 x 17/08/2026



7 KG-92229-TS
Vương 

Sển

Số 12 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84919744744 21.35 500 Lưới kéo Zunibal BTK007192 L001182 21/01/2019 x 17/08/2026

8 KG-90242-TS
Vương 

Sển

Số 12 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84919744744 21.9 950 Lưới kéo Zunibal BTK006333 L001188 21/01/2019 x 17/08/2026

9 KG-8676B-TS
Vương 

Sển

Số 12 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84919744744 22 850 Lưới kéo Zunibal BTK006918 L001110 21/01/2019 x 17/08/2026

10 KG-91639-TS
Vương 

Sển

Số 12 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
84919744744 23.45 740 Lưới kéo Zunibal BTK003807 L001192 21/01/2019 x 17/08/2026

11 KG-93753-TS
Vương 
Thế Vĩ

Số 12 Tổ 03, 
KP Hưng 

Giang
84909456399 22 425 Lưới kéo Zunibal BTK001657 L000375 04/04/2019 x 01/07/2026

12 KG-94523-TS
Vương 
Thế Vĩ

Số 12 Tổ 03, 
KP Hưng 

Giang
84909456399 22.1 735 Lưới kéo Zunibal BTK007117 L003747 30/05/2019 x 24/08/2026

13 KG-94336-TS
Vương 
Thế Vĩ

Số 12 Tổ 03, 
KP Hưng 

Giang
84909456399 24.2 735 Lưới kéo Zunibal BTK001554 V002439 30/05/2019 x 11/08/2026

14 KG-91342-TS
Vương 
Thế Vĩ

Số 12 Tổ 03, 
KP Hưng 

Giang
0909456399 21.6 626 Lưới kéo Vishipel

01528255SK
Y02F8

VISHIPEL
004747

14/03/2024 x

15 KG-90666-TS
Vương 
Thế Vĩ

Số 12 Tổ 03, 
KP Hưng 

Giang
84909456399 22.5 940 Lưới kéo Zunibal BTK007050 L000306 03/06/2019 x 07/08/2026



16 KG-1756-TS
Trần 
Văn 
Sen

Số 632 Ql80, 
KP Tân Điền

84947666366 20.48 1050 Lưới kéo Zunibal BTK004072 L001364 29/01/2019 x 28/08/2026

17 KG-1096B-TS
Trần 
Văn 
Sen

Số 632 Ql80, 
KP Tân Điền

84947666366 20.9 750 Lưới kéo Zunibal BTK006936 Z002434 29/01/2019 x 25/06/2026

18 KG-5896B-TS
Trần 
Văn 
Sen

Số 632 Ql80, 
KP Tân Điền

84947666366 22.8 755 Lưới kéo Zunibal BTK006494 L001210 29/01/2019 x 13/08/2026

19 KG-90037-TS
Trần 
Văn 
Sen

Số 632 Ql80, 
KP Tân Điền

84947666366 23.3 852 Lưới kéo Zunibal BTK007065 L001248 29/01/2019 x 13/08/2026

20 KG-90739-TS
Trần 
Văn 
Sen

Số 632 Ql80, 
KP Tân Điền

84947666366 23.37 870 Lưới kéo Zunibal BTK006263 L001327 29/01/2019 x 28/08/2026

21 KG-95090-TS
La Thị 

Chu
Số 140 KP 

Hưng Giang
84919055050 22.75 500 Lưới kéo Zunibal BTK002281 B001129 29/01/2019 x 12/06/2026

22 KG-95091-TS
La Thị 

Chu
Số 140 KP 

Hưng Giang
84919055050 22.95 675 Lưới kéo Zunibal BTK007247 B001124 29/01/2019 x 14/08/2026

23 KG-1097B-TS
Trần 

Huỳnh 
Em

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

84948645656 21.65 898 Lưới kéo Zunibal BTK006972 L000819 26/06/2019 x 19/08/2026

24 KG-93583-TS
Trần 

Huỳnh 
Em

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

84948645656 23.9 952 Lưới kéo Zunibal BTK005271 L000813 26/06/2019 x 19/08/2026



25 KG-1755-TS
Trần 

Huỳnh 
Em

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

84948645656 20.85 898 Lưới kéo Zunibal BTK007566 L000966 04/07/2019 x 19/08/2026

26 KG-1051B-TS
Trần 

Huỳnh 
Em

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

84948645656 21.5 940 Lưới kéo Zunibal BTK002093 L000811 04/07/2019 x 19/08/2026

27 KG-90044-TS
Trần 

Huỳnh 
Em

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

84948645656 22 952 Lưới kéo Zunibal BTK000952 L000815 04/07/2019 x 19/08/2026

28 KG-93638-TS
Trần 

Huỳnh 
Em

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

84948645656 23.75 952 Lưới kéo Zunibal BTK005651 L000873 07/11/2018 x 19/08/2026

29 KG-90045-TS
Trần 

Huỳnh 
Em

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

84948645656 23.45 690 Lưới kéo Zunibal BTK007382 L000816 04/07/2019 x 19/08/2026

30 KG-94783-TS
Nguyễn 

Hữu 
Cương

Số 151A 
Ql80, KP 

Hưng Giang
84919742022 24.9 755 Lưới kéo Zunibal BTK003290 V000918 08/01/2020 x 14/06/2026

31 KG-94806-TS
Nguyễn 

Hữu 
Cương

Số 151A 
Ql80, KP 

Hưng Giang
84919742022 22.4 755 Lưới kéo Zunibal BTK002455 B000751 24/01/2019 x 06/03/2025

32 KG-91107-TS
Nguyễn 

Hữu 
Cương

Số 151A 
Ql80, KP 

Hưng Giang
84919742022 21.4 765 Lưới kéo Zunibal BTK005493 V000900 06/02/2021 x 07/08/2026

33 AG-92114-TS
Nguyễn 
Văn Đô

Số 42 Mạc 
Thiên Tích, 

KP Mạc 
Thiên Tích

84917760769 19.6 500 Lưới kéo Zunibal BTK002933 L000925 02/10/2025 x 08/08/2026



34 AG-95937-TS
Nguyễn 
Văn Đô

Số 42 Mạc 
Thiên Tích, 

KP Mạc 
Thiên Tích

84917760769 22.55 918 Lưới kéo Zunibal BTK005348 L000824 02/10/2025 x 08/08/2026

35 KG-94292-TS
Lâm 
Thị 

Loản

Số 196 KP 
Hưng Giang

0946364444 21.65

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Viettel
MTR022019

D000154
VT028768;
VT028764

22/02/2026 Viettel

36 KG-91737-TS
Lâm 
Thị 

Loản

Số 196 KP 
Hưng Giang

0946364444 21.95

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Viettel
MTR032025

K004041
VT039206;
VT039234

22/05/2026 Viettel

37 KG-93369-TS
Lâm 
Thị 

Loản

Số 196 KP 
Hưng Giang

0946364444 23.45

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Viettel
MTR022019

D000846
00053714;
00053704

14/10/2025 Viettel

38 KG-1792-TS
Lâm 
Thị 

Loản

Số 196 KP 
Hưng Giang

0819077448 21.03
Dịch vụ 
hậu cần 
nghề cá

Viettel
MTR022019

D001092
00053505;
00053531

04/06/2025 Viettel

39 KG-91655-TS
Nguyễn 

Thị 
Tâm

Tổ 17, KP 
Tân Hưng

0917178174 19.7 685 Lưới kéo Vishipel
01935828SK

YEF61
VISHIPEL
009754

13/03/2024 x

40 KG-95778-TS
Nguyễn 

Thị 
Tâm

Tổ 17, KP 
Tân Hưng

0917178174 25.45 749

Hậu cần 
đánh bắt 
nguồn 

lợi thủy 
sản

Vishipel
01937522SK

Y8877
VISHIPEL
009339

13/03/2024 x

41 KG-62403-TS
Lê Văn 
Dương

Số 138 Tổ 1, 
KP Trung 

Thành
0859951755 16.25

Câu vàng 
cá

Viettel
MTR022019

D000682
00053515;
00053507

30/05/2025 Viettel

42 KG-92677-TS
Trần 
Văn 
Việt

Tổ 02, KP 
Mỹ Trung

0326922639 17.55
Dịch vụ 
hậu cần 
nghề cá

Viettel
MTR022019

D000688
00052309;
00052313

13/09/2024 Viettel



43 KG-95354-TS

Trương 
Thị 
Kim 
Mai

Số 715 đường 
30/4, KP 30/4

0949878570 19.35

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Viettel
MTR022019

D000986
00051955; 
00051978

01/07/2024 Viettel

44 KG-90958-TS
Nguyễn 
Văn U

Tổ 7, KP Mỹ 
Thạnh

0989827950 17

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Viettel
MTR022019

D001002
VT028628;
VT028627

14/01/2026 Viettel

45 KG-92659-TS
Lâm 

Minh  
Hạnh

Tổ 09, KP 
Tân Hưng

0365815549 16.3

Nghề 
lưới rê - 
Lưới ghẹ 
(Rê trôi 

tầng đáy)

Viettel
MTR022019

D001140
00052268, 
00052288

03/09/2024 Viettel

46 KG-91443-TS
Lê Thị 
Diễm 
Thúy

Tổ 12,  KP 
Văn Tiến 

Dũng
0377251405 17.5

Nghề 
lưới rê - 

Lưới 
thưng 

(Rê trôi 
tầng đáy)

Viettel
MTR022019

D001165
00052212;
00052215

11/10/2024 Viettel

47 KG-95325-TS
Nguyễn 

Văn 
Chiến

Số 93 Văn 
Tiến Dũng, 

KP Văn Tiến 
Dũng 

0917448644 20.7

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Viettel
MTR022019

D001231
VT028735;
VT028736

05/02/2026 Viettel

48 KG-93569-TS
Phan 

Bé Hải
Số 196 KP 

Hưng Giang
0939933638 23.75

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 

kéo đơn

Viettel
MTR022019

D001240
00053545;
00053537

03/06/2025 Viettel

49 KG-93960-TS
Trần 

Thị Hoá

Số 172,Tổ 10, 
đường 30/4, 

KP Mạc 
Thiên Tích

0828888428 15.7
Câu vàng 

cá
Viettel

MTR022019
D001480

00053823;
00053833

21/09/2025 Viettel

50 KG-91254-TS
Lê Thị 
Vình

Số 272 KP 
Tân Hưng

0975011302 19.7

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Viettel
MTR022019

D001497
Viettel



51 KG-92340-TS
Nguyễn 
Thị Hà

Số 157 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
0972665494 16 300

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Vishipel
01532720SK

Y9E2D
VISHIPEL
001877

21/07/2019 x

52 KG-93463-TS
Nguyễn 
Thị Hà

Số 157 Ql80, 
KP Hưng 

Giang
0979247663 16.3

Lưới 
thưng

Khánh 
Hội

22/10/2022

53 KG-92670-TS
Nguyễn 

Thị 
Đồng

Số 136 Tổ 08, 
KP Mạc 

Thiên Tích
0915679508 21.3 283

Lưới vây 
cá nổi 
nhỏ

Vishipel
01532706SK

Y65E7
VISHIPEL
008918

05/05/2023 x

54 KG-96276-TS
Chiêm 

Thị 
Oanh

Tổ 04, KP 
Mỹ Thạnh

0946449411 15.8 205 Lưới kéo Vishipel
01532727SK

Y3A50
VISHIPEL
004710

08/03/2025 x

55 AG-90995-TS
Phạm 
Văn 
Tuấn

Tổ 22, KP 
Hưng Giang

0945362163 19.6 268 Lồng bẩy Vishipel
01536957SK

YA4EE
VISHIPEL
009794

09/04/2026 x

56 KG-91511-TS
Nguyễn 
Thị Mỹ 

Tiên

Tổ 19, KP 
Tân Điền

0369196668 18.55 Lưới kéo
Bình 
Anh

57 KG-91643-TS
Trần 

Văn No
Tổ 02, KP 
Mỹ Trung

0939812777 20
Lưới vây 

cá nổi
Bình 
Anh

58 KG-91115-TS

Châu 
Thị 
Kim 

Tuyến

Số 98A, KP 
Nguyễn 
Chánh

0856516190 17.6 Lưới kéo
Khánh 

Hội
13/12/2025

59 KG-93969-TS
Trần 

Thanh 
Hoài

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

0948645656 24.6
Lưới kéo 

đôi
Khánh 

Hội
27/02/2026



60 KG-94207-TS
Lâm 
Chí 
Hiếu

Số 361 KP 
Nguyễn 
Chánh

0949999966 20.29
Lưới kéo 

đôi
Khánh 

Hội

61 KG-94206-TS
Trần 

Văn Đồ

Số 42 Mạc 
Thiên Tích, 

KP Mạc 
Thiên Tích

0835458989 20.6 Lưới kéo LTran 20/12/2025

62 KG-92872-TS
Trần 

Thanh 
Ngọc

Số 634 Ql80, 
KP Tân Điền

84842228899 22.05 1005 Lưới kéo Zunibal BTK002684 V003095 29/01/2019 x 21/06/2026

63 KG-95882-TS
Đổng 

Thị Thu
Tổ 18, KP 

Hưng Giang
84865614424 16 275 Lưới rê Zunibal BTK006169 V000185 16/03/2019 x 08/09/2026

64 KG-90767-TS
Ngô 
Hồng 
Liên

 Tổ 04,  KP 
Nguyễn 
Chánh

84944540754 20 450 Lưới kéo Zunibal BTK005179 L000515 06/06/2019 x 16/12/2026

65 AG-96008-TS
Bùi 
Văn 
Hận

Tổ 06 khu 
phố Mỹ Bình 

0822428283 16.8

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 

kéo đơn

Viettel
MTR022019

D000025
Viettel

66 AG-92705-TS
Hồ 

Ngọc 
Ẩn

Tổ 18, KP 
Tân Điền

0919710606 17.85 Lồng bẫy Viettel
MTR022019

D000327
Viettel

67 KG-94006-TS

Bùi 
Trọng 
Hòa 

(Công 
Ty 

TNHH 
Hòa 

Hợp) 

Số Lô C21, 
Trần Văn Trà, 
KP Nguyễn 

Chánh

0946161120 21.1
Dịch vụ 
hậu cần 
nghề cá

Viettel
MTR022019

D000362
00053239;
00053214

06/05/2025 Viettel



68 KG-93591-TS
Châu 
Tấn 
Phát

Tổ 04, KP 
Nguyễn 
Chánh

0915908006 19.7

Nghề 
lưới kéo 
- Lưới 
kéo đôi

Viettel
MTR022019

D000478
Viettel

69 KG-90221-TS
Nguyễn 

Văn 
Thống

Tổ 02, KP 
Tân Hưng

84942704170 16.7 275
Câu 

(vàng)
Zunibal BTK007733 V000188 06/10/2019 x 17/08/2026

70 KG-90174-TS
Phan 

Thị Thu 
Ngân

Tổ 18, KP 
Mỹ Thạnh

84948131498 17.3 330
Lưới vây 

cá nổi 
nhỏ

Zunibal BTK003695 L001162    11/10/2019 x 03/09/2026
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